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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

KHOA: XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN 

 

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 

Học kỳ 1 , năm học 2023 – 2024 

(Đề thi lần 1) 

 

Mã học phần: 71MAL140072 

Tên học phần: Nghe tiếng Trung sơ cấp 1 

Mã nhóm lớp học phần: 231_71MAL140072_01 

Thời gian làm bài (phút/ngày): 40 phút 

Hình thức thi: Trắc nghiệm kết hợp tự luận 

SV được tham khảo tài liệu:   Có                                         Không   ☒  

Cách thức nộp bài phần tự luận (Giảng viên ghi rõ yêu cầu): 

- SV gõ trực tiếp trên khung trả lời của hệ thống thi. 

 

PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm) 

Phần 1: 选择你听到的词语（1分） 

  Chọn phiên âm nghe được (1 điểm) 

1.  

A. shāngpǐn 

B. shānpǐn 

C. shānpǐng 

D. shāngbǐng 

ANSWER: A 

2.  

A. hē shuǐ 

B. hē suǐ 

C. gē shuǐ 

D. gē suǐ 

ANSWER: A 

3. 

A. chī fàn 

B. cī fàn 
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C. chī fàng 

D. chì fàn 

ANSWER: A 

4. 

A. fāngbiàn 

B. fānbiàn 

C. fāngbiān  

D. fānbiān  

ANSWER: A 

5. 

A. juéxīn 

B. quéxīn  

C. juéxìn 

D. quéxìn 

ANSWER: A 

6. 

A. niánqīng  

B. niánjīng 

C. niángqīng 

D. niánjīng 

ANSWER: A 

7. 

A. xuéxí 

B. xuěxí 

C. xuěqí 

D. xuějí 

ANSWER: A 

8. 

A. tíqián 

B. tǐqián 

C. tíqiǎn 

D. tíjiǎn 
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ANSWER: A 

9. 

A. shípǐn 

B. sípǐn 

C. shípǐng 

D. shíbǐn 

ANSWER: A 

10. 

A. liángshuǎng 

B. liánshuǎng 

C. liànshuǎng 

D. liàngshuǎng 

ANSWER: A 

 

Phần 2: 听录音，判断 A 和 B 哪个是你听到的（1.5 分） 

Nghe băng, chọn đáp án A hoặc B (1.5 điểm) 

1. 

A. 买手机去大商场好 

B. 买手机去商场好 

ANSWER: A  

2. 

A. 你在这儿买什么？ 

B. 你来这儿买什么？ 

ANSWER: A    

3. 

A. 你在汽车站等我，我们一起走。 

B. 你在地铁站等我，我们一起走。  

ANSWER: A    
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4.   

A. 从这儿到他家不太远。 

B. 从这儿到家不太远。 

ANSWER: A 

5.   

A. 你记一下我的手机号码。 

B. 你记一下我的手机号码吧。  

ANSWER: A 

 

Phần 3:选择正确答案（1.5 分） 
Chọn đáp án đúng (1.5 điểm) 

  

1. 男同学有多少本书？ 

A. 15 本 

B. 45 本 
ANSWER: A 

2. 男同学有什么书？ 

A. 汉语书 

B. 英语书 
ANSWER: A 

3. 男同学的好朋友是哪国人？ 

A. 不都是中国人 

B. 都是中国人 
ANSWER: A 

PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm) 

Phần 4: 边听录音边填空 Nghe điền vào chỗ trống (1 điểm) 

Câu 1:  可是做老师需要（      ）上学，做医生也需要（      ）上学。 

Câu 2:  明年王英（      ）想上学。 

Câu 3: 他喜欢喝茶、喜欢上网、喜欢骑自行车，他（      ）旅游、做饭也感兴趣。 

Câu 4: 王英和林小弟明年要一起去旅游，他们想（      ）自行车去。 
 

Phần 5:  
听后快速回答问题 Nghe xong, trả lời câu hỏi (bằng chữ Hán) (3 điểm) 
 

Câu 1 (0.5 điểm):  
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星期日晚上李美丽有事吗？ 

Xīngqīrì wǎnshàng Lǐ Měi Lì yǒu shì ma? 

…………………..…………………..…………………..…………… 

ANSWER: 没事。 

Câu 2 (0.5 điểm):  

王英要在哪儿等李美丽？ 

Wáng Yīng yào zài nǎr děng Lǐ Měi Lì? 

…………………..…………………..…………………..…………… 

ANSWER: 在地铁站。 

Câu 3 (0.5 điểm):  

王英有李美丽的新手机号码吗？ 

Wáng Yīng yǒu Lǐ Měi Lì de xīn shǒujī hàomǎ ma? 

…………………..…………………..…………………..…………… 

ANSWER: 王英没有。 

Câu 4 (0.5 điểm):  

星期日晚上他们去哪儿？ 

Xīngqīrì wǎnshàng tāmen qù nǎr? 
…………………..…………………..…………………..…………… 

ANSWER: 他们去朋友家。 

 

Câu 5 (0.5 điểm):  

她们几点走？ 

Tāmen jǐ diǎn zǒu? 
…………………..…………………..…………………..…………… 

ANSWER: 他们 5点走。 

Câu 6 (0.5 điểm):  

她们为什么坐地铁？ 

Tāmen wèishénme zuò dìtiě? 

…………………..…………………..…………………..…………… 
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ANSWER: 因为地铁快。 

Phần 6: 听后快速回答问题 Nghe xong, trả lời câu hỏi (bằng chữ Hán) (2 điểm) 
Câu 1 (0.44 điểm):  

上学好，还是工作好？ 

Shàngxué hǎo,  háishì gōngzuò hǎo? 
…………………..…………………..…………………..…………… 

ANSWER: 现在上学好，以后工作好。 

Câu 2 (0.4 điểm):  

爸爸做什么工作？妈妈做什么工作？ 

Bàba zuò shénme gōngzuò? Māmā zuò shénme gōngzuò? 

…………………..…………………..…………………..…………… 

ANSWER: 爸爸是老师，妈妈是医生。 

Câu 3 (0.4 điểm):  

做医生好？还是做老师好？ 

Zuò yīshēng hǎo? Háishì zuò lǎoshī hǎo? 

…………………..…………………..…………………..…………… 

ANSWER: 喜欢做老师，老师就好；喜欢做医生，医生就好。 

Câu 4 (0.4 điểm):  

妈妈喜欢骑车，还是喜欢坐汽车？为什么？ 

Māmā xǐhuān qíchē, háishì xǐhuān zuò qìchē? Wèishénme? 

…………………..…………………..…………………..…………… 

ANSWER: 妈妈喜欢骑车，因为对身体好。 

Câu 5 (0.4 điểm):  

妈妈为什么最喜欢坐地铁？ 

Māmā wèishénme zuì xǐhuān zuò dìtiě? 
…………………..…………………..…………………..…………… 

ANSWER: 因为地铁快。 

 

………Hết………. 
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Ngày biên soạn:3/1/2024 

Giảng viên biên soạn đề thi:  

 

TS. Nguyễn Tiến Lập 

 

 


